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Bài 15: oan, oam, oat 
 

Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+i +y +a +o +u +e +ê 

ai 

oi 

ôi 

ơi 

ui 

ưi 

ay 

ây 

uy 

ia 

oa 

ua 

ưa 

ao 

eo 

au 

âu 

êu 

iu 

ưu 

oe uê 

iê+ ươ+ uô+ uâ+    

iên 

iêm 

iêt 

iêp 

iêc 

iêng 

iêu 

 

 

 

 

 

ươn 

ươm 

ươt 

ươp 

ươc 

ương 

ươi 

ươu 

uôn 

uôm 

uôt 

uôc 

uông 

uôi 

uân 

uât 

uâng 
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Đánh Vần 
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

oan oán oàn oản oãn oạn 

oàm oạm     

oát oạt     
 

oan 
oan đoan hoan khoan loan ngoan toan 

oán đoán hoán khoán toán xoán  

oàn đoàn hoàn toàn xoàn   

oản đoản khoản toản    

oãn doãn ngoãn     

oạn đoạn hoạn loạn ngoạn soạn  
 

oam 
oàm ngoàm nhoàm xoàm    

oạm ngoạm      
 

oat 
oát toát thoát xoát    

oạt đoạt hoạt loạt thoạt xoạt  
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Tập Viết 
(Cho các em viết những chữ sau đây.) 

 

  

44  

++  33  

77 
 

  

 

 

  

  

 

hoạt họa 

kiểm soát 

ngồm ngoàm 

chó ngoạm 

toán cộng 

cái khoan 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học để các em 

viết vào những chỗ trống.)   

 

oan     oam     oat 

 

44  

++  33  

77 

________________ ________________ 

  

________________ ________________ 

 

 

________________ ________________ 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Cái khoan. 

Dùng cái khoan bắt ốc. 

Bác Trung dùng cái khoan bắt ốc vào những cây 

gỗ. 

Bác Trung dùng cái khoan bắt ốc vào những cây 

gỗ làm thành cái khung cửa. 
 

Toán cộng. 

Bé Trí đã biết làm toán cộng. 

Bé Trí đã biết làm toán cộng từ khi mới được 

năm tuổi. 

44  

++  33  

77  

Ngoạm. 

Ngoạm một cái đau điếng. 

Anh Toàn bị một con chó ngoạm một cái đau 

điếng. 

Anh Toàn bị một con chó đuổi theo và ngoạm 

một cái đau điếng. 
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Ngồm ngoàm. 

Thành thường nhai ngồm ngoàm. 

Thành thường nhai ngồm ngoàm và nuốt chửng 

thức ăn. 

Khi ăn, Thành thường nhai ngồm ngoàm và nuốt 

chửng thức ăn. 

 

Trạm kiểm soát. 

Tại trạm kiểm soát ở phi trường. 

Tại trạm kiểm soát ở phi trường, hành lý của 

Luật bị khám xét kỹ lưỡng. 

 

Phim hoạt họa. 

Phim hoạt họa Mulan kể về một cô gái. 

Phim hoạt họa Mulan kể về một cô gái thay cha 

tòng quân. 
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Thứ Tư:  Tập Đọc 
(Cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào những chữ đang đọc.) 

 

Các Giác Quan 
 

  

Tôi thích học hỏi về mọi thứ.  

Làm thế nào để tôi có thể học 

hỏi về mọi thứ?  Tôi sử dụng 

năm giác quan của mình. 

 

Tôi dùng mắt để nhìn.  Tôi nhìn 

thấy những con chim và những 

con ong bay vờn quanh. 

 

  
Tôi dùng tai để nghe.  Tôi nghe 

thấy tiếng chim hót.  Tôi nghe 

thấy tiếng ong vo ve. 

Tôi dùng mũi để ngửi.  Tôi ngửi 

thấy mùi hương hoa thơm ngát. 
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Tôi dùng các ngón tay để sờ.  

Tôi chạm vào một con sâu xù xì. 

 

Tôi dùng lưỡi để nếm.  Tôi nếm 

những trái dâu ngọt lịm. 

 

  

Tôi thích ra vườn chơi.  Tôi có 

thể vận dụng cả năm giác quan 

của mình.  Tôi dùng chúng để 

ngắm nhìn và lắng nghe. 

Tôi dùng chúng để ngửi và để 

nếm.  Tôi dùng chúng để sờ mó.  

Và tôi học hỏi được rất nhiều 

điều nhờ vào các giác quan. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Tai dùng để làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 
2. Lưỡi dùng để làm gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

3. Năm giác quan gồm những gì? 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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Thứ Năm:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

 

Toi nhin thay nhung con chim 

va nhung con ong bay von 

quanh.  

 

Toi nghe thay tieng chim hot.  

Toi nghe thay tieng ong vo ve. 

 

Toi ngui thay mui huong hoa 

thom ngat. 

 

Toi nem nhung trai dau ngot 

lim. 

 

Toi dung chung de ngam nhin 

va lang nghe. 

 

Toi hoc hoi duoc rat nhieu dieu 

nho vao cac giac quan. 
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
 

 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em sửa lỗi chính tả .  Cho các em 

khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Tôi có thễ vậng dụng cả nâm giác quan của 

mình.  (3 lỗi) 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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Thứ Sáu:  Ngữ Vựng 
(Cho các em học thuộc lòng những từ sau đây.  Khi có ô trống, cho các em vẽ hình và đặt tên cho 

hình đó.) 
 

Khi Nào? 
 

 

mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng mỗi năm 

mỗi buổi sáng mỗi Chúa Nhật mỗi khi... ... 

 

Chơi Môn Thể Thao Nào? 
 

     

bóng rổ bóng chày bóng đá bóng chuyền bóng bàn 

     

quần vợt vũ cầu gôn khúc côn cầu __________ 

 

 

mỗi ngày. 

mỗi buổi chiều. 

mỗi Chúa Nhật. 

... 

Bé Quý 

Anh Nam 

Chị Thảo 

... 

bóng rổ 

bóng chày 

bóng đá 

... 

chơi 
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Tập Làm Văn 
(Cho các em đặt câu và hoàn thành những câu sau đây.  Khi có ô trống cho các em tự vẽ hình.) 

 

 

chú Trí 

Làm gì?   Chơi gôn.  

Khi nào? Mỗi ngày.  

 Chú Trí chơi gôn mỗi ngày.    

  
   

Làm gì?     

Khi nào? Mỗi buổi sáng.  

  

 mỗi buổi sáng. 
 

cô Thanh 

 

 

anh Lộc 

Làm gì?     

Khi nào? Mỗi chiều Thừ Tư.  

  

  
   

Làm gì?     

Khi nào? Mỗi mùa đông.  

  

  
 

anh Việt 
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bác Hòa 

   

   

   

  
 

  

  

  

  
 

Nhân và Lễ 

 

 

Tài 

  

  

  

  
   

  

  

  

  
 

em 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________  Ngày  _______ 


	baiTap3_2010.pdf

